Phần I: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.


[bookmark: MTBlankEqn]Câu 1. Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình ?




A. 		B. 		C. 		D. 

Câu 2. Nghiệm của bất phương trình  là



A. 			B. 		C. 2			D. 2

Câu 3. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức  là


A. 1   			B.        		C.        		D. 5
Lời giải:
x2 - 4x + 5 = x2 - 4x + 4 +1 = (x - 2)2 + 1  1 với mọi x. Vậy giá trị nhỏ nhất của biểu thức đã cho bằng 1 đạt được khi x = 2.

Câu 4. Giá trị của biểu thức  bằng:




A. 			B. 			C. 			D. 


Câu 5. Cho các biểu thức  với  . 
Kết quả rút gọn B là




A. 		B. 		C. 		D. 
Lời giải


B== 



=  =  2. Vậy chọn A
Câu 6. Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số ?




A. 		B. 		C. 		D. 



Câu 7. Cho hai đường tròn  và  với . Kết luận nào sau đây đúng về vị trí tương đối của hai đường tròn ?
A. Hai đường tròn cắt nhau.		B. Hai đường tròn ở ngoài nhau.
C. Hai đường tròn tiếp xúc ngoài.		D. Hai đường tròn tiếp xúc trong.



Câu 8. Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O). Biết , (hình sau). Số đo của là:
[image: ]




A. 			B. 		C. 		D. 
Lời giải

Nối D với O: 

cân tại O 


Tương tự 


Tứ giác ABCD nội tiếp (gt)


Vậy chọn C
Câu 9. Điều tra về sự tiêu thụ điện năng (tính theo kw/h) của 20 gia đình trong một tổ dân phố, ta được dãy số liệu thống kê như sau:
	165
	85
	65
	65
	70
	50
	45
	100
	45
	100

	100
	100
	100
	90
	53
	70
	140
	41
	50
	150


Trong 20 số liệu thống kê ở trên, có bao nhiêu giá trị khác nhau?
A. 20   		B. 12   		C. 13    		D. 15
Lời giải:
Trong 20 số liệu thống kê ở trên có 12 giá trị khác nhau là: x1 = 41; x2 = 45; x3 = 50; x4 = 53; x5 = 65; x6 = 70; x7 = 85 ; x8 = 90; x9 = 100; x10 = 140; x11 = 150; x12 = 165
Câu 10: Một hộp có 24 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số 1, 3, 5,..., 45, 47. Hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp. Xác suất của biến cố “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số nhỏ hơn 19” là




A.    		B.    		C.     		D. 
Lời giải:
- Có 24 kết quả có thể xảy ra.

- Có 9 kết quả thuận lợi của biến cố là những số: 1, 3, 5,…,17 . Vậy xác suất cần tìm là: 

Câu 11. Một hình nón có diện tích xung quanh là , bán kính đáy là 6cm. Độ dài đường sinh là
A. 6cm    		B. 8cm      		C. 12cm     		D. 13cm
[bookmark: _GoBack]Lời giải:
Áp dụng công thức tính diện tích xung quanh của hình nón là 
Sxq= π.r.l
=>72π= π.6.l
=>.l=72:6=12 (cm)
Câu 12. Cho ngũ giác đều ABCDE. Số đo mỗi góc của ngũ giác đều là




A.  		B.  		C.   		D. 

Lời giải:
Tổng số đo 5 góc của ngũ giác đều là 5400

Vì ABCDE là ngũ giác đều nên 

Phần II: Câu trắc nghiệm đúng sai. 
Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 16. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.


Câu 13. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?


a) Phương trình  có tập nghiệm là 

b) Phương trình  có hai nghiệm phân biệt đều âm


c) Phương trình  có nghiệm kép khi 




d) Để phương trình  (với m là tham số) có hai nghiệm phân biệt  thỏa mãn  thì 
Lời giải


Đúng: Phương trình 2x2 + x - 1 = 0  có  nên có hai nghiệm: 
Sai: Vì a.c=1.(-1)=-1 <0 nên phương trình có 2 nghiệm trái dấu
Đúng: ∆’ = 22 – 1.m = 4-m
Để pt có nghiệm kép=> ∆’ =0=>4-m=0=> m=4
Sai:
Ta có: ∆’ = m2 – (2m – 5) = (m - 1)2 + 4 > 0 với mọi m

phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt x1; x2 với mọi m.
Áp dụng hệ thức Vi-ét ta có: x1 + x2 = 2m và x1 . x2 = 2m - 5 (*)

Theo bài: 

Kết hợp với (*) ta được: 
Giải phương trình, tìm được m1 = -2; m2 = 3
 Vậy với m1 = - 2; m2 = 3 thì phương trình có hai nghiệm phân biệt x1; x2 
thỏa mãn x12 + x22 = 34.
Câu 14. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?


a)  xác định khi 


b)  (với )


c)  (với )


d)  (với ) 
Lời giải

a. Đúng:  xác định khi x+3 ≥ 0=>  x ≥ -3


b. Sai: 

c. Sai: 

d. Đúng: 


Câu 15. Cho điểm M nằm ngoài đường tròn  sao cho . Vẽ các tiếp tuyến MA, MB (A, B là các tiếp điểm) và cát tuyến MCD không đi qua O (C nằm giữa M và D) với đường tròn (O). Gọi E là trung điểm của CD. Đoạn thẳng MO cắt AB tại H. Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?
[image: ]
a) 5 điểm M; A; E; O; B cùng nằm trên một đường tròn. 


b) Biết thì .
c) MO là trung trực của AB.

d) .
Lời giải
a,Đúng
Ta có MA, MB là tiếp tuyến của (O) tại A và B (gt) 
 OA  MA; OB  MB (Tính chất tiếp tuyến của đường tròn)

 [image: ] (1)	
Xét (O) có E là trung điểm của CD, mà CD không đi qua tâm O (gt)
 OE  CD tại E ( Quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây)

 (2)	
Từ (1) và (2)   5 điểm M; A; E; O; B cùng nằm trên một đường tròn đường kính OM
b,Sai
Áp dụng định lý Pythagore cho tam giác OEC vuông tại E


c, Đúng
Xét (O) có: MA = MB (Tính chất 2 tiếp tuyến cắt nhau)
                     OA = OB = R(O) 
                 => MO là trung trực của AB
d,Sai
Xét MAC và MDA có:  
       chung


[image: ] (Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cùng, góc nội tiếp cùng chắn  của (O))


  ∽  (g.g) 

 	
Có MA và MB là hai tiếp tuyến cắt nhau tại M của đường tròn (O) (gt)
 MA = MB (T/c 2 tiếp tuyến cắt nhau)
 và OA = OB (Bán kính của đường tròn (O))
Do đó OM là đường trung trực của đoạn thẳng AB

 OM AB tại H


Có MAO vuông tại A, đường cao AH ( Vì , OM AB tại H)
 OA2 = OH.OM ( Hệ thức lượng trong tam giác vuông) (2)	

Từ (1) và (2)          


 vuông tại A, ta có  ( Định lý Pythagore)
Do đó OH . OM + MC . MD = MO2 = 102 = 100
Câu 16. Hình sau mô tả một đĩa tròn bằng bìa cứng chia làm sáu phần bằng nhau và ghi các số 1, 2, 3, 4, 5, 6; chiếc kim được gắn cố định vào trục quay ở tâm của đĩa. Quay đĩa tròn và ghi lại số ở hình quạt mà chiếc kim chỉ vào khi đĩa dừng lại. Mẫu số liệu dưới đây ghi lại số liệu sau 40 lần quay đĩa tròn: 
[image: ]
	1
	1
	3
	5
	4
	6
	1
	2
	6
	4

	1
	5
	5
	2
	4
	3
	3
	6
	5
	2

	5
	6
	2
	3
	3
	4
	2
	3
	3
	4

	4
	5
	4
	6
	1
	2
	3
	5
	6
	6


a) Trong 40 số liệu thống kê ở trên có 6 giá trị khác nhau			
b) Tần số của giá trị 5 là 7							

c) Giá trị 1, 2, 3 có tổng tần số tương đối là 				

d) Xác xuất của biến cố “Chiếc kim chỉ vào thẻ ghi số nguyên tố” là 
Phần III: Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. 
Thí sinh trả lời từ câu 17 đến câu 22.

Câu 17. Một khu vườn trường hình chữ nhật trước đây có chu vi 120m. Nhà trường đã mở rộng chiều dài thêm 5m và chiều rộng thêm 3m, do đó diện tích khu vườn trường đã tăng thêm . Diện tích của khu vườn lúc đầu bằng bao nhiêu mét vuông?
Lời giải
Nửa chu vi khu vườn là : 120 : 2 = 60(m)
Gọi chiều dài  khu vườn là x(m) ĐK (0 < x < 60 ) 
Chiều rộng của khu vườn là : 60 - x (m)
Diện tích khu vườn ban đầu là:  x( 60 – x) (m2)
Chiều dài sau khi mở rộng là :  x + 5(m)
Chiều rộng sau khi mở rộng là: 60 – x + 3 = 63 – x (m)
Diện tích khu vườn sau khi mở rộng là:
( x + 5)(63 – x) (m2)
Theo bài ra có: ( x + 5)(63 – x) -  x( 60 – x) = 245


- 2x = - 70  x = 35 ( Thỏa mãn)
Vậy: Chiều dài ban đầucủa khu vườn là 35m.
          Chiều rộng ban đầu của khu vườn là: 60 – 35 = 25 (m)
          Diện tích của khu vườn lúc đầu là: 35.25 = 875 (m2)
Đáp án: 875

Câu 18. Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn .

Giá trị nhỏ nhất của biểu thức   là bao nhiêu? 
Lời giải:

Áp dụng  a ta có 
Với mọi a, b, c, x, y, z > 0

Ta có  ( a, b, c > 0)


Áp dụng bất đẳng thức trên ta có 



Suy ra với mọi a, b, c > 0
Vậy Q đạt giá trị nhỏ nhất là 7 khi b = c = 1 ; a = 2
Đáp án: 7

Câu 19. Một người quan sát tại ngọn hải đăng ở vị trí cao 149m so với mặt nước biển thì thấy một du thuyền ở xa với góc nghiêng xuống là  (Hình sau). Hỏi thuyền cách xa chân hải đăng bao nhiêu mét (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị) ? 
[image: haidang]
Lời giải

Có ( 2 góc so le trong)
Xét tam giác ABC vuông tại B

AB = BC . cotan 

AB = 149 . cotan 270 292 (m)
Đáp án: 292



Câu 20. Cho tam giác nhọn ABC ( nội tiếp đường tròn  đường kính AD. Gọi M là trung điểm của cạnh BC và H là trực tâm của tam giác ABC. Biết , tính BH.
Lời giải:
[image: ]
Xét tam giác ABC có:
H là trực tâm

 

Mà (vì góc ACD =900 do là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)
=>BH//DC
Chứng minh tương tự ta được BD//CH
Xét tứ giác BHCD có: 
BH//DC
BD//CH
=>BHCD là hình bình hành (DHNB)
=>BH=CD (T/c)
Xét ACD vuông tại C có:
AD2=AC2+CD2 (ĐL Pythagore)
(5.2)2=82+ CD2
100=64+ CD2 => CD2=36 => CD=6
Mà BH=CD (cmt)=>BH=6Đáp án: 6

Câu 21. Một dụng cụ trộn bê tông gồm một phần có dạng hình trụ, phần còn lại có dạng hình nón. Các kích thước cho trên hình sau. Hãy tính thể tích của dụng cụ này theo đơn vị ) . (Lấy [image: ]và kết quả làm tròn đến hàng phần trăm) 
[image: ]
Lời giải
Thể tích phần hình trụ:
 	[image: ]                                                                     
Thể tích phần hình nón
	[image: ]

Vậy thể tích của dụng cụ này:  
Đáp án: 1,54
Câu 22. Trong hình vẽ sau, phép quay ngược chiều tâm O giữ nguyên hình lục giác đều ABCDEF và lần lượt biến các điểm A, B, C, D, E, F thành các điểm F, A, B, C, D, E, có góc quay bằng bao nhiêu độ? 
[image: ]
Lời giải:
Do các tam giác ABO, BCO, CDO, DEO, EFO, FAO là các tam giác đều (có mỗi góc bằng 60 độ) nên phép quay ngược chiều tâm O giữ nguyên hình lục giác đều ABCDEF và lần lượt biến các điểm A, B, C, D, E, F thành các điểm F, A, B, C, D, E, có góc quay bằng 60 độ
Đáp án: 60
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